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MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI 

LIVING STANDARD AND SOCIAL SECURITY



Tỷ lệ hộ nghèo 

Poverty rate

2010 2011 2012 2013

14,20 12,60 11,10 9,90

   Tây Ninh - Tay Ninh province 6,00 5,50 4,40 3,70

   Thành phố Hồ Chí Minh - Ho Chi Minh City 0,30 0,06 0,05 0,02

   Bình Phước - Binh Phuoc province 9,40 9,10 7,80 7,10

   Bình Dương - Binh Duong province 0,50 0,20 0,14 0,07

   Đồng Nai - Dong Nai province 3,70 3,00 2,30 1,80

   Bà Rịa - Vũng Tàu - Ba Ria Vung Tau province 6,90 4,80 3,40 2,40

Ghi chú: Theo số liệu điều tra khảo sát mức sống hàng năm của Tổng cục Thống kê

Đơn vị tính: % - Unit: %

Cả nước - The whole country

Vùng đông nam bộ

- Southeast Regional
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Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng theo giá hiện hành phân theo 

thành thị, nông thôn, nguồn thu và phân theo nhóm thu nhập

Monthly average income per capita at current prices by residence, by 

income source and by income quintiles

2004 2006 2008 2010 2012

476,8 697,0 1.098,2 1.435,5 2.100,4

Phân theo thành thị, nông thôn - By residence

Thành thị - Urban 563,0 712,0 1.334,0 1.668,6 2.441,5

Nông thôn - Rural 463,0 695,0 1.131,0 1.391,6 2.036,2

Phân theo nguồn thu - By income source

Tiền lương, tiền công - Salary & wage 165,9 259,3 381,1 494,2 886,4

Nông, lâm nghiệp và thủy sản - 

Agriculture, forestry & fishing 137,0 205,3 277,7 516,0 615,9

Phi nông, lâm nghiệp và thủy sản - 

Non-agriculture, forestry & fishing 104,7 147,7 293,8 311,8 431,1

Thu từ nguồn khác - Others 69,2 84,7 145,6 113,5 167,0

Phân theo nhóm thu nhập - By income quintile

Nhóm 1 - Quintile 1 186,7 266,9 405,6 553,9 811,0

Nhóm 2 - Quintile 2 270,5 396,4 620,8 771,1 1.222,2

Nhóm 3 - Quintile 3 350,5 517,3 824,8 1.005,3 1.537,5

Nhóm 4 - Quintile 4 481,3 699,4 1.113,2 1.342,0 1.958,8

Nhóm 5 - Quintile 5 1.092,9 1.606,2 2.520,4 3.493,6 4.951,9

Chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất với

nhóm thu nhập thấp nhất (Lần)

The highest income quintile compared with

the lowest income quintile (Time) 5,9 6,0 6,2 6,3 6,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tiền lương, tiền công - Salary & wage 34,8 37,2 34,7 34,4 42,2

Nông, lâm nghiệp và thủy sản - 

Agriculture, forestry & fishing 28,7 29,5 25,3 35,9 29,3

Phi nông, lâm nghiệp và thủy sản - 

Non-agriculture, forestry & fishing 22,0 21,2 26,8 21,7 20,5

Thu từ nguồn khác - Others 14,5 12,2 13,3 7,9 8,0

TỔNG SỐ - TOTAL
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TỔNG SỐ - TOTAL

Nghìn đồng - Thous.dongs

Cơ cấu (%) - Structure - %



Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu người

một tháng năm 2014 phân theo thành thị, nông thôn

Average monthly expenditure on some main goods 

per capita in 2014 by residence

Đơn vị tính Chung

Unit General Thành thị - Urban Nông thôn - Rural

Kg 8,34 7,87 8,45

Kg 0,40 0,16 0,45

Kg 1,39 1,09 1,46

Kg 0,35 0,24 0,38

Kg 1,06 1,07 1,06

Quả - Piece 3,01 3,01 3,01

Kg 0,34 0,53 0,30

Kg 0,47 0,36 0,49

 Lít - Litre 0,35 0,37 0,34

Kg 0,06 0,09 0,06

 Lít - Litre 0,28 0,18 0,30

" 0,56 0,56 0,56

Kg 0,01 0,00 0,01

Kg 0,02 0,00 0,02

Kg 1,43 1,55 1,41

Kg 0,52 0,50 0,53

Đồ uống khác - Other drink

Đỗ các loại - Bean of all kinds

Rau  - Vegetable

Trong đó - Of which

Lạc, vừng - Peanut, sesame seed

candy, candied fruits

Nước mắm, nước chấm

Fish sauce and dipping sauce

Chè, cà phê - Tea, coffee

Đậu phụ - Tofu

Đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo

Trứng gia cầm - Egg
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Quả  - Fruit

Other foods (in rice equivalence)

Thịt các loại - Meat of all kinds

Mỡ, dầu ăn - Grease, oil

Tôm, cá - Shrimp, fish

Sugar, molasses, milk, cake,

Rượu, bia - Wine, beer

Gạo - Rice

Lương thực khác (quy gạo)



Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu người

một tháng năm 2014 theo giá hiện hành phân theo 5 nhóm thu nhập

Average monthly expenditure on some main goods

per capita in 2014 by 5 quintiles 

Đơn vị tính Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5

Unit Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5

Kg 8,72 9,14 7,70 7,88 8,25

Kg 0,34 0,43 0,31 0,44 0,47

Kg 0,96 1,55 1,34 1,29 1,77

Kg 0,28 0,36 0,34 0,37 0,39

Kg 1,02 0,89 0,93 1,23 1,21

Quả - Piece 3,05 3,12 2,83 3,11 2,93

Kg 0,36 0,30 0,36 0,44 0,26

Kg 0,40 0,39 0,55 0,48 0,51

 Lít - Litre 0,28 0,35 0,33 0,38 0,40

Kg 0,05 0,05 0,06 0,10 0,06

 Lít - Litre 0,15 0,21 0,17 0,29 0,58

" 0,05 0,01 0,24 1,14 0,33

Kg 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01

Kg 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03

Kg 1,18 1,54 1,37 1,65 1,42

Kg 0,30 0,34 0,67 0,58 0,72

Rau  - Vegetable

Quả  - Fruit

Rượu, bia - Wine, beer

Đồ uống khác - Other drink

Đỗ các loại - Bean of all kinds

Lạc, vừng - Peanut, sesame seed

Fish sauce and dipping sauce

Chè, cà phê - Tea, coffee

Trứng gia cầm - Egg

Đậu phụ - Tofu

candy, candied fruits

Nước mắm, nước chấm

Đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo

Sugar, molasses, milk, cake,

Other foods (in rice equivalence)

Thịt các loại - Meat of all kinds

Mỡ, dầu ăn - Grease, oil

Tôm, cá - Shrimp, fish
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Gạo - Rice

Lương thực khác (quy gạo)



Tai nạn giao thông đường bộ

Traffic accidents

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Số vụ tai nạn (Vụ) 

Number of traffic accidents (Case) 296 215 163 172 238 137 125

Số người chết (Người)

Number of death (Person) 278 223 178 184 203 149 133

Số người bị thương (Người)

Number of injures (Person) 176 100 58 71 160 99 63

Số vụ tai nạn (Vụ) 

Number of traffic accidents (Case) 66,07 83,01 75,81 105,52 138,37 57,56 91,24

Số người chết (Người)

Number of death (Person) 101,09 79,64 79,82 103,37 110,33 73,40 89,26

Số người bị thương (Người)

Number of injures (Person) 39,11 57,14 58,00 122,41 225,35 61,88 63,64
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Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%

Index (Previous year = 100) - %


